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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Nguyễn Thị Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thanh Vũ 

2. Ông Phạm Ngọc Nguyên 

Thư ký phiên tòa: B  Lý Ngọc Dung, Thư ký Tòa án nhân dân
 
th nh phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Ho ng Nhựt, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 07 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Long 

Xuyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 509/2022/TLST-

HNGĐ ng y 08 tháng 12 năm 2022 về việc “Tranh chấp yêu cầu cấp dưỡng của 

con đối với cha” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2023/QĐST-HNGĐ 

ngày 14 tháng 02 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Trần Quang K, sinh năm: 1939; Địa chỉ: 231/32 Tôn Thất 

Thuyết, phường 3, quận 4, th nh phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ liên lạc: số 184/3 khóm 

Đông An, phường Đông Xuyên, th nh phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (có đơn xin 

vắng mặt). 

- Bị đơn: 

+ Ông Trần Quang Đ, sinh năm 1968; Địa chỉ: 411/2D khóm Tây Khánh 3, 

phường Mỹ Ho , th nh phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (có đơn xin vắng mặt). 

+ Ông Trần Quang Đ1, sinh năm: 1973; Địa chỉ: 411/2 khóm Tây Khánh 3, 

phường Mỹ Ho , th nh phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (có đơn xin vắng mặt) 

+ Bà Trần Thị T1, sinh năm: 1976; Địa chỉ: 411/2B khóm Tây Khánh 3, 

phường Mỹ Ho , th nh phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (có mặt). 
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+ Bà Trần Thanh T2, sinh năm: 1979; Địa chỉ: 411/2C khóm Tây Khánh 3, 

phường Mỹ Ho , th nh phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (có mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện, tờ tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn ông Trần Quang K trình bày:  

Ông Trần Quang K v  vợ l  b  Lê Thị Đời (chết năm 2009) kết hôn năm 

1964, vợ chồng ông b  có 04 người con gồm: Trần Quang Đ, sinh năm: 1968, Trần 

Quang Đ1, sinh năm: 1973, Trần Thị T1, sinh năm: 1976 v  Trần Thanh Thúy, sinh 

năm: 1979. 

Trong quá trình chung sống ông Khải v  b  Đời tạo lập được t i sản chung 

gồm phần đất thổ cư có diện tích khoảng 1.158m
2
 theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AM324374 do Ủy ban nhân dân th nh phố Long Xuyên cấp ng y 

14/10/2008, đất tọa lạc tại tỉnh lộ 943 khóm Tây Khánh 3, phường Mỹ Hòa, th nh 

phố Long Xuyên; trên đất có 01 căn nh  ngang 04m, d i 15m. Sau khi b  Đời chết, 

để tạo điều kiện cho các con có cuộc sống ổn định và thuận lợi trong việc kê khai 

nhận tiền bồi ho n của Nh  nước nên ông Khải đã l m hợp đồng tặng cho 04 người 

con mỗi người một phần quyền sử dụng đất để cất nh , hiện các con đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Khải chuyển lên th nh phố Hồ Chí 

Minh cho đến năm 2017 tuổi cao, sức khỏe yếu thì trở về quê sống vui cùng con 

cháu nhưng do tâm lý tuổi gi , tính tình không ho  hợp nên ông Khải đã thuê nh  trọ 

sống một mình cho đến nay. 

Hiện nay, ông Khải tuổi đã cao (84 tuổi), không có khả năng lao động, thường 

xuyên đau ốm, phải uống thuốc v  điều trị bệnh (u ác của đuôi tụy) nên ông Khải 

khởi kiện yêu cầu 04 người con gồm Trần Quang Đ, Trần Quang Đ1, Trần Thị T1 

v  Trần Thanh Thúy phải có trách nhiệm cấp dưỡng một lần mỗi người 100.000.000 

đồng, tổng cộng 400.000.000 đồng. 

Bị đơn ông Trần Quang Đ trình bày ý kiến: 

Ông Định l  con trai lớn nhất của ông Khải, ông l  lao động tự do, thu nhập 

không ổn định, mỗi tháng chỉ từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng, vợ làm công 

việc nội trợ v  làm bánh bông lan bán ngo i chợ sinh sống qua ngày. Hiện nay, ông 

Định l  lao động chính trong gia đình, ho n cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, phải 

nuôi con ăn học (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Ho , th nh phố 

Long Xuyên) nên đối với yêu cầu khởi kiện của ông Khải về việc yêu cầu ông phải 

có trách nhiệm cấp dưỡng một lần 100.000.000 đồng thì ông không có khả năng. 

Ông Định chỉ đồng ý cấp dưỡng h ng tháng với số tiền 1.000.000 đồng/tháng v  sẽ 

có trách nhiệm chăm sóc khi ốm đau, lo ăn uống, cơm nước hàng ngày. Do công 

việc bận không có thời gian nên đề nghị vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ 

án. 

Bị đơn ông Trần Quang Đ1 trình bày ý kiến: 
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Ông Đệ l  con trai thứ hai của ông Khải v  b  Đời. Hiện nay ông không có 

việc l m ổn định, thu nhập mỗi tháng từ khoảng 5.000.000 -7.000.000 đồng/tháng 

nhưng phải nuôi 02 con ăn học, ho n cảnh kinh tế gia đình hiện cũng còn khó khăn 

(có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Ho , th nh phố Long Xuyên) nên 

đối với yêu cầu của ông Khải về việc yêu cầu ông có trách nhiệm cấp dưỡng một lần 

100.000.000 đồng thì ông không có khả năng. Ông Đệ chỉ có khả năng cấp dưỡng 

mỗi tháng 1.000.000 đồng v  có trách nhiệm chăm sóc khi ốm đau, lo ăn uống h ng 

ng y cho ông Khải. Do công việc bận không có thời gian nên đề nghị vắng mặt 

trong suốt quá trình giải quyết vụ án.  

Bị đơn bà Trần Thị T1, bà Trần Thanh T2 trình bày ý kiến: 

B  Trang v  b  Thuý đều thừa nhận v o năm 2009 sau khi b  Lê Thị Đời (mẹ 

ruột) chết thì ông Trần Quang K (cha ruột) có l m thủ tục tặng cho to n bộ quyền sử 

dụng đất l  t i sản chung của cha mẹ tạo lập trong thời kỳ hôn nhân cho 04 người 

con l  ông Đệ, ông Định, b  Trang v  b  Thuý. 

Sau khi b  Đời chết thì ông Khải chuyển lên th nh phố Hồ Chí Minh sống 

chung như vợ chồng cùng với người phụ nữ khác đến năm 2017 thì chuyển về th nh 

phố Long Xuyên. Thời gian đầu ông Khải ở cùng với gia đình 04 người con, mỗi 

người chăm sóc một thời gian nhưng do tuổi gi  khó tính, tính khí thất thường nên 

ông Khải một mực đòi thuê nh  trọ sống một mình mặc dù các con đã khuyên can 

nhiều lần nhưng không được. Tuy ở nhà trọ nhưng 04 người con vẫn luôn thay 

phiên nhau quan tâm, chăm sóc cơm nước h ng ng y cho ông Khải đặc biệt l  b  

Thuý. 

Đối với yêu cầu khởi của ông Khải buộc b  Trang, b  Thuý phải có nghĩa vụ 

cấp dưỡng một lần mỗi người 100.000.000 đồng để trang trải cuộc sống về gi  v  

điều trị bệnh thì b  Trang, b  Thuý không đồng ý vì hiện nay ho n cảnh kinh tế gia 

đình khó khăn, công việc không ổn định, phải lo cho các con ăn học nên chỉ có khả 

năng cấp dưỡng hàng tháng với số tiền 1.000.000 đồng/tháng/người cho đến khi ông 

Khải chết, đồng thời sẽ có trách nhiệm chăm sóc ăn uống, thuốc men khi ốm đau, 

bệnh tật. 

Tại phiên tòa ngày 07 tháng 3 năm 2023: 

Nguyên đơn ông Trần Quang K có đơn xin xét xử vắng mặt v o ngày 

10/02/2023 v  giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

 Bị đơn ông Trần Quang Đ, ông Trần Quang Đ1 có đơn xin xét xử vắng mặt 

ngày 14/02/2023, 11/01/2023 và bà Trần Thanh T2 giữ nguyên ý kiến về việc chỉ 

đồng ý mỗi người cấp dưỡng h ng tháng 1.000.000 đồng cho đến khi ông Khải chết. 

Bị đơn b  Trần Thị T1 tự nguyện cấp dưỡng h ng tháng cho ông Khải 

2.000.000 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: 

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; Thư ký 

phiên tòa v  của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi 

thụ lý v  tại phiên tòa l  đảm bảo theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng: nguyên đơn thực hiện 

đầy đủ quyền v  nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70, Điều 71 Bộ luật tố tụng dân sự, 

bị đơn chưa thực hiện đầy đủ quyền v  nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70, Điều 72 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của ông Trần Quang K, ghi nhận sự tự nguyện của các ông Trần Quang Đ, ông Trần 

Quang Đ1 v  b  Trần Thanh Thúy có trách nhiệm cấp dưỡng h ng tháng cho ông 

Khải mỗi người 1.000.000 đồng; bà Trần Thị T1 tự nguyện cấp dưỡng mỗi tháng 

2.000.000 đồng cho ông Khải, tổng cộng 5.000.000 đồng/tháng.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

- Về thủ tục tố tụng:  

[1] Ông Trần Quang K khởi kiện yêu cầu 04 người con thực hiện nghĩa vụ 

cấp dưỡng đối với cha. Ông Định, ông Đệ, b  Trang v  b  Thúy cùng có nơi cư trú 

tại phường Mỹ Hòa, th nh phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nên Tòa án nhân dân 

th nh phố Long Xuyên thụ lý giải quyết l  đúng thẩm quyền được quy định tại các 

khoản 5 Điều 28; Điều 35 v  Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Nguyên đơn ông Khải, bị đơn ông Định, ông Đệ có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt. Do đó, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228; điểm a, b 

khoản 1 Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử tiến h nh xét 

xử vắng mặt ông Khải, ông Định và ông Đệ. 

- Về nội dung:  

[3] Xét yêu cầu cấp dưỡng của con đối với cha thì thấy: Giữa nguyên đơn ông 

Khải với bị đơn ông Định, ông Đệ, b  Trang v  b  Thúy có quan hệ huyết thống cha 

- con. Năm 2013, ông Khải đã tự nguyện l m hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

cho 04 người con nhằm tạo cuộc sống riêng ổn định đến nay. Sau đó, ông Khải đi 

l m ăn tại th nh phố Hồ Chí Minh đến năm 2017 thì trở về quê sống tuổi già cùng 

con cháu nhưng do tính tình không hòa hợp nên mặc dù 04 người con đã khuyên 

can, động viên nhiều lần nhưng ông vẫn quyết định thuê nh  trọ sống một mình cho 

tự do, thoải mái. Đồng thời, ông Khải cũng thừa nhận trong suốt thời gian ở nh  trọ 

thì các con cũng có nhiều lần thay phiên nhau chăm sóc, quan tâm đến việc ăn uống, 

sinh hoạt của ông. Tuy nhiên, hiện ông Khải đang thuê nh  trọ sống một mình, tuổi 

đã cao (84 tuổi), sức khỏe ng y c ng yếu đang bị u ác đuôi tụy, không có khả năng 

lao động, chi phí thuốc v  điều trị bệnh ng y c ng cao nên yêu cầu ông Định, ông 

Đệ, b  Trang v  b  Thúy cùng có trách nhiệm cấp dưỡng một lần, mỗi người 

100.000.000 đồng, tổng cộng 400.000.000 đồng. 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 107 Luật Hôn nhân v  gia đình thể hiện: “Nghĩa vụ 

cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con;…nghĩa vụ cấp dưỡng không thể 

thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác” và Điều 111 
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của Luật hôn nhân v  gia đình năm 2014 thì “con đã thành niên không sống chung 

với cha, mẹ thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ 

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”. Theo đó, ông 

Khải hiện đang thuê nh  sống một mình, tuổi đã cao, không có khả năng lao động. 

Do đó ông Khải yêu cầu ông Định, ông Đệ, b  Trang v  b  Thúy cùng có nghĩa vụ 

thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng l  phù hợp quy định pháp luật. 

[4] Về mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng v  thời điểm chấm dứt nghĩa 

vụ cấp dưỡng: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì 

“mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc 

người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của 

người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, nếu 

không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết”. 

Tại Công văn số 24/1999/KHXX ng y 17/3/1999 của Tòa án nhân dân tối cao 

về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề áp dụng pháp luật thì mức cấp dưỡng tối 

thiểu không dưới ½ mức lương cơ bản do Nh  nước quy định tại thời điểm xét xử. 

Mức lương cơ bản hiện nay được áp dụng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 

09/5/2019 là 1.490.000 đồng/tháng. 

Căn cứ v o các quy định nêu trên quá trình thu thập chứng cứ, ông Khải 

không cung cấp được những t i liệu, chứng cứ chứng minh các khoản chi phí phục 

vụ nhu cầu thiết yếu như thuê nh  trọ, ăn uống, khám bệnh, chữa bệnh v  nhu cầu 

sinh hoạt thông thường khác cũng như không cung cấp chứng cứ chứng minh thu 

nhập, khả năng thực tế của từng người con mặc dù To  án đã yêu cầu. Ông Định, 

ông Đệ, b  Trang v  b  Thúy cho biết hiện không có công việc v  thu nhập ổn định, 

phải nuôi các con ăn học (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa, th nh 

phố Long Xuyên), kinh tế gia đình còn khó khăn nên chỉ có khả năng cấp dưỡng 

hàng tháng. Việc ông Khải yêu cầu mỗi người con phải thực hiện việc cấp dưỡng 

một lần với số tiền 100.000.000 đồng/người, tổng cộng 400.000.000 đồng là cao so 

với khả năng kinh tế của ông Định, ông Đệ, b  Trang v  b  Thúy. Để đảm bảo cuộc 

sống của người yêu cầu cấp dưỡng v  người phải cấp dưỡng nên Hội đồng xét xử 

căn cứ v o khoản 1 Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình “mức cấp dưỡng căn cứ 

vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết 

yếu của người được cấp dưỡng” v  Điều 117 Luật hôn nhân và gia đình “việc cấp 

dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm 

hoặc một lần”. Do đó, yêu cầu về mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng của ông 

Khải l  không có căn cứ chấp nhận, chỉ có cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của ông Khải. 

Ông Định, ông Đệ v  b  Thuý tự nguyện cấp dưỡng cho ông Khải mỗi tháng 

1.000.000 đồng/người/tháng, b  Trang tự nguyện cấp dưỡng cho ông Khải mỗi 

tháng 2.000.000 đồng, tổng cộng 5.000.000 đồng/tháng, đây l  sự tự nguyện của bị 

đơn nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.  
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Việc cấp dưỡng được thực hiện theo định kỳ h ng tháng, thời gian cấp dưỡng 

tính từ ng y bản án có hiệu lực pháp luật. Việc chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng thực 

hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 6 Điều 118 Luật hôn nhân v  gia đình năm 2014. 

Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quang K đối với 

số tiền còn lại 395.000.000 đồng. 

[5] Về án phí: Ông Định, ông Đệ, b  Thúy, bà Trang phải chịu án phí sơ thẩm 

đối với yêu cầu cấp dưỡng cho cha. 

Ông Khải l  người cao tuổi, có đơn đề nghị được miễn tiền tạm ứng án phí, án 

phí nên không phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ khoản 5 Điều 28; Điều 35; Điều 39; Điều 144; Điều 147; Điều 227; 

Điều 228; Điều 235; Điều 271; Điều 273; Điều 278 v  Điều 280 Bộ luật tố tụng dân 

sự; 

- Căn cứ Điều 70, Điều 71; Điều 107; Điều 111; Điều 116; Điều 117; Điều 

118 Luật hôn nhân v  gia đình 2014;  

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 27 Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

[1] Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quang K. 

Ông Trần Quang Đ, ông Trần Quang Đ1 v  b  Trần Thanh Thúy mỗi người 

có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông Trần Quang K hàng tháng với số tiền 1.000.000 

đồng (một triệu đồng)/người/tháng. 

Bà Trần Thị T1 có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông Trần Quang K mỗi tháng 

2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/tháng. 

Tổng cộng l  5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/tháng. 

Thời điểm bắt đầu cấp dưỡng khi bản án có hiệu lực pháp luật, thời điểm 

chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng được áp dụng theo quy định tại khoản 3, 4, v  6 Điều 

118 Luật hôn nhân v  gia đình năm 2014. 

Kể từ ng y có đơn yêu cầu thi h nh án của người được thi h nh án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi h nh án) cho đến khi thi h nh xong tất cả 

các khoản tiền, h ng tháng bên phải thi h nh án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

[2] Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quang K đối 

với số tiền còn lại 395.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi lăm triệu đồng). 
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 [3] Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Trần Quang Đ, ông Trần Quang Đ1, bà Trần Thị T1 v  b  Trần Thanh 

Thúy mỗi người phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 

Ông Trần Quang K thuộc trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí v  án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

[4] Về quyền kháng cáo: 

Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ng y tuyên án. 

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ng y nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật thi h nh án 

dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc bị 

cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7 v  Điều 9 Luật Thi h nh án 

dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

h nh án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 
- VKSND TP Long Xuyên;        

- TAND tỉnh An Giang; 

- Chi cục THADS TP.Long Xuyên; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- VP (5)./.                                                                                                                                                      

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

                                Nguyễn Thị Dung 

 

 


